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Câu 1.( 2điểm ) 

1. Vì sao khi trồng cây trong điều kiện thiếu ánh sáng mà bón nhiều phân nitrat (NO​3-) cho cây sẽ làm cho cây bị ngộ độc? 

2. Trong tế bào tồn tại 2 dạng là nước tự do và nước liên kết:

 a. Phân biệt nước tự do và nước liên kết về tính chất vật lý, tính chất hóa học của phân tử nước.

 b. Vì sao nước luôn có khuynh hướng thẩm thấu vào trong tế bào thực vật làm tế bào trương lên?

Câu 2.( 2 điểm ) 
1. Ở cây mía có những loại lục lạp nào? Phân tích sự phù hợp về vị trí với chức năng giữa những loại lục lạp đó để thấy rõ những điểm vượt trội trong quang hợp của thực vật này.

2. a.Tại sao các phản ứng của chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng nhưng nó không thể xảy ra vào ban đêm?

    b. Vì sao lấy hết tinh bột trong lục lạp ở thực vật CAM thì quá trình cố định CO2 ban đêm không tiếp tục nữa? Và axit pyruvic được tách ra từ axit malic có quay vòng vào chu trình không?

Câu 3.( 2 điểm ) 
1. Ở thực vật phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào?Cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời không?

2. Tế bào thu năng lượng ATP từ NADH và FADH2 như thế nào qua chuỗi truyền điện tử?

Câu 4.( 2 điểm ) 

1. Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Hãy xác định kiểu gen của phôi, nội nhũ trong các hạt được tạo ra.

2. Hãy cho biết tỉ lệ các loại hoocmon sau đây có tác dụng sinh lí như thế nào? 
 a. Tỉ lệ của auxin / xitokinin                                                     
 b. Tỉ lệ Xitokinin / AAB
Câu5.( 2 điểm )
1. Phân biệt vận động khép lá- xòe lá ở cây phượng và cây trinh nữ.

2. Mô tả thí nghiệm chứng minh tính hướng đất (hướng trọng lực) của cây? Giải thích kết quả quan sát được.
Câu 6.( 2 điểm )

1. Trong 3 cơ quan: dạ dày, túi mật, tụy, cắt bỏ cơ quan nào sẽ gây nguy hiểm nhất đến quá trình tiêu hóa ở người?

2. Tại sao nói cả HCL và enzym Pepsin đều được hình thành trong xoang dạ dày chứ không phải tạo ra ở trong tế bào của các tuyến trong dạ dày?
Câu 7.(2 điểm)
1. Ở người, tim của một thai nhi có một lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải. Trong một số trường hợp lỗ này không khép kín hoàn toàn trước khi sinh. Nếu lỗ này không được phẫu thuật sữa lại thì nó ảnh hưởng đến nồng độ O​​2 máu đi vào tuần hoàn hệ thống của tim như thế nào?

2. Hãy giải thích vì sao những người bị bệnh viêm khớp kéo dài thì thường bị hở van tim?
Câu 8.(2 điểm ) 

1. Một số loài động vật vừa có thể thải sản phẩm bài tiết ở dạng NH3 vừa có thể thải ở dạng axit uric trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời. Đây là những nhóm động vật nào và tại sao chúng có được khả năng như vậy?

2. Nồng độ ADH và andosteron thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích.

 a. Người bị tiêu chảy kéo dài, mất nước và mất điện giải (Na+).

 b. Người bị thương, mất máu nhiều.
Câu 9.( 2điểm ) 

1. Hãy giải thích các hiện tượng sau:

  a. Một kích thích đơn ở nơron trước synap làm cho xung thần kinh hình thành liên tục ở nơron sau synap.

 b. Kích thích liên tục vào nơron trước synap làm cho xung thần kinh ở nơron sau synap hình thành một cách gián đoạn và chậm. 

2. Các loại phản xạ sau đây thuộc loại phản xạ gì? Hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong các cung phản xạ đó.

 - Da bị tím tái khi trời lạnh.

 - Chân co lại khi giẫm phải gai nhọn.
Câu 10.( 2 điểm )  
1. Một đột biến gen duy nhất xảy ra ở một loài sâu bướm làm cho sâu lột xác bình thường nhưng không biến thái. Hãy cho biết đột biến xảy ra ở gen nào?

2. Nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa quá trình thụ tinh của động vật có vú với quá trình thụ tinh của thực vật có hoa.

----------------------------- Hết -----------------------------

                                                                          Người ra đề: 

                                                                   VŨ THỊ THANH VÂN
                                                                  Số điện thoại: 0985552152
	HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

TỈNH QUẢNG NGÃI
-------------------
	ĐỀ THI: MÔN SINH HỌC- KHỐI 11
NĂM 2015

Thời gian làm bài: 180 phút
( Đề này có 3 trang, gồm 10 câu )




ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN SINH- KHỐI 11
Câu 1.( 2điểm ) 

1. Vì sao khi trồng cây trong điều kiện thiếu ánh sáng mà bón nhiều phân nitrat (NO​3-) cho cây sẽ làm cho cây bị ngộ độc? 
2. Trong tế bào tồn tại 2 dạng là nước tự do và nước liên kết:

 a. Phân biệt nước tự do và nước liên kết về tính chất vật lý, tính chất hóa học của phân tử nước.
 b. Vì sao nước luôn có khuynh hướng thẩm thấu vào trong tế bào thực vật làm tế bào trương lên?
	Câu 1
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 1.1
	- Cây hút từ đất hai dạng nitơ oxi hóa (NO3-) và nitơ khử (NH4+).
- Thiếu ánh sáng cây không quang hợp được để tạo ra NAD(P)H + H+.
- Thiếu NAD(P)H quá trình khử nitrat gặp khó khăn vì:

   NO3- + NAD(P)H + H+ + 2e ( NO2- + NAD(P)+ + H2O

   NO2- + 6Fd khử + 8H+ + 6e ( NH4+ + 6Fd oxi hóa + H2O

- Vì vậy trồng cây trong điều kiện thiếu ánh sáng bón nhiều phân nitrat (thừa NO3-) trong cây dễ gây ngộ độc cho cây.
	      0.5


	Câu 1.2
	a. Phân biệt nước tự do với nước liên kết:
- Nước tự do là những phân tử nước có khả năng chuyển động trong dung dịch mà chưa gắn kết với một phân tử nào khác. Nước tự do có đầy đủ các tính chất của nước như khả năng hòa tan các chất, khả năng dẫn điện, là môi trường diễn ra các phản ứng, là nguyên liệu tham gia vào các phản ứng...

- Nước liên kết là những phân tử nước đã liên kết với các phân tử hữu cơ hoặc vô cơ khác. Ví dụ các phân tử nước bao quanh ion Na+ tạo nên một lớp vỏ bao bọc ion này. Nước liên kết không còn các đặc tính vật lý, hóa học của phân tử nước (không có khả năng dẫn nhiệt, không trở thành dung môi...). Nước liên kết có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ các chất hữu cơ, bảo vệ các cấu trúc của tế bào.

b. Nước luôn có khuynh hướng thẩm thấu vào trong tế bào thực vật làm tế bào trương lên là vì: các chất luôn có khuynh hướng chuyển động từ nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp. Ở trong tế bào thực vật thường có nồng độ chất tan cao hơn ở môi trường nên có áp suất thẩm thấu lớn. Do vậy các phân tử nước sẽ thẩm thấu từ môi trường vào tế bào thực vật làm cho tế bào trương lên.
	    0.5

    0.5
    0.5


Câu 2.( 2 điểm ) 
1. Ở cây mía có những loại lục lạp nào? Phân tích sự phù hợp về vị trí với chức năng giữa những loại lục lạp đó để thấy rõ những điểm vượt trội trong quang hợp của thực vật này.
2. a.Tại sao các phản ứng của chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng nhưng nó không thể xảy ra vào ban đêm?
    b. Vì sao lấy hết tinh bột trong lục lạp ở thực vật CAM thì quá trình cố định CO2 ban đêm không tiếp tục nữa? Và axit pyruvic được tách ra từ axit malic có quay vòng vào chu trình không?
	Câu   
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 2.1
	1.- Mía là loài thực vật C4. Thực vật C4 có 2 loại lục lạp là lục lạp ở tế bào mô giậu và lục lạp ở tế bào bao bó mạch.

-Sự phù hợp về vị trí, cấu trúc và chức năng giữa 2 loại lục lạp đó:

Đặc điểm

Lục lạp của tế bào mô giậu

Lục lạp của tế bào bao bó mạch

Vị trí phù hợp với chức năng

Nằm phía dưới biểu bì lá, gần khí khổng, thuận lợi cho việc cố định CO2 sơ cấp và thải O2. Lục lạp mô giậu thực hiện pha sáng để tổng hợp NADPH và ATP nên nằm phía dưới lớp biểu bì sẽ nhận được nhiều ánh sáng cho pha sáng thực hiện.
Nằm bao quanh bó mạch thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm quang hợp. Lục lạp của tế bào bao bó mạch là nơi diễn ra chu trình Canvin với hệ enzim của pha tối nên nằm sâu phía dưới thịt lá sẽ giảm tác động bất lợi của nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh.(vì vậy thực vật C4 có điểm bão hòa nhiệt độ và ánh sáng rất cao)
     
	     0.25

     0.75

	Câu 2.2
	a. Các phản ứng của chu trình Canvin không trực tiếp sử dụng ánh sáng nhưng không thể xảy ra vào ban đêm vì các phản ứng của chu trình Canvin sử dụng các sản phẩm của pha sáng (ATP, NADPH). Vào ban đêm thì pha sáng không hoạt động nên không tạo ra được ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.
b.- Khi loại hết tinh bột trong lục lạp ở thực vật CAM thì không tái tạo lại được chất nhận CO2​ là APEP vì thế vhu trình không diễn ra.
- Axit pyruvic được tạo thành khi khử axit malic không đi vào chu trình để tái tạo lại APEP mà nó đi vào ti thể tham gia vào hô hấp thải CO2
	     0.5

      0.5


Câu 3.( 2 điểm ) 
1. Ở thực vật phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào? Cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời không?
2. Tế bào thu năng lượng ATP từ NADH và FADH2 như thế nào qua chuỗi truyền điện tử?

	Câu 3
	              Nội dung
	Điểm

	Câu3. 1
	- Phân giải kị khí xảy ra khi rế cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây trong điều kiện thiếu oxi.
- Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí.

 + Giai đoạn đường phân, xảy ra ở tế bào chất 

 Glucozo ( Axit pyruvic + ATP + NADH

 + Lên men tạo rượu êtylic hoặc axit lactic

 Axit pyruvic ( Rượu etylic + CO2 +  năng lượng

 Axit pyruvic ( Axit lactic + năng lượng
	      1.0


	Câu3. 2
	- NADH và FADH2 bị oxi hóa thành NAD+ và FAD+ giải phóng H+ và điện tử giàu năng lượng theo phương trình.
 NADH ( NAD+ + H+ + 2e-
 FADH2 ( FAD+ + H+ + 2e-
- Điện tử giàu năng lượng đi qua các cytocrom nằm trên màng trong ty thể. Khi các cytocrom nhận điện tử thì nó sẽ nhận được năng lượng và tiến hành bơm H+ từ chất nền ty thể vào xoang gian màng.

- Khi nồng độ H+ trong xoang gian màng ty thể cao tạo động lực proton đẩy H+ qua kênh enzym là ATPsyntheaza để tổng hợp ATP theo phương trình ADP + Pi ( ATP.

- Như vậy năng lượng được tích lũy trong NADH và FADH2 được chuyển thành năng lượng có trong ATP theo cơ chế hóa thẩm thấu diễn ra trên màng của ty thể.
	     1.0



Câu 4.( 2 điểm ) 

1. Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Hãy xác định kiểu gen của phôi, nội nhũ trong các hạt được tạo ra.

2. Hãy cho biết tỉ lệ các loại hoocmon sau đây có tác dụng sinh lí như thế nào?
 a. Tỉ lệ của auxin / xitokinin                                                     

 b. Tỉ lệ Xitokinin / AAB

	Câu  4 
	              Nội dung
	Điểm

	Câu4.1
	- Cây có kiểu gen Aa sẽ có 2 loại hạt phấn, một loại mang gen A và một loại mang gen a. Cây có kiểu gen aa sẽ sinh ra một loại túi phôi có gen a.
- Khi thụ phấn, hạt phấn rơi lên đầu nhụy và nảy mầm thành ống phấn. Khi hạt phấn nảy mầm, nhân sinh sản của hạt phấn nhân đôi thành 2 nhân và trở thành 2 tinh tử ( giao tử). Ống phấn sẽ đưa tinh tử đến túi phôi, khi đến túi phôi sẽ và xảy ra thụ tinh.
- Khi thụ tinh:

 + Hạt phấn thứ nhất (hạt phấn có gen A) thụ tinh cho noãn:

   . Tinh tử A thứ nhất kết hợp với noãn cầu a tạo thành hợp tử Aa. Hợp tử này phát triển thành phôi nên kiểu gen của phôi là Aa.

   . Tinh tử A thứ hai kết hợp với nhân lưỡng bội aa tạo thành nội nhũ Aaa. Kiểu gen của nội nhũ là Aaa.

(Vậy hạt thứ nhất có kiểu gen của phôi là Aa, kiểu gen của nội nhũ là Aaa. 
 + Hạt phấn thứ hai (hạt phấn có gen a) thụ tinh cho noãn:

   . Tinh tử a thứ nhất kết hợp với noãn cầu a tạo thành hợp tử aa. Hợp tử này phát triển thành phôi nên kiểu gen của phôi là aa.

   . Tinh tử a thứ hai kết hợp với nhân lưỡng bội aa tạo thành nội nhũ aaa. Kiểu gen của nội nhũ là aaa.

(Vậy hạt thứ hai có kiểu gen của phôi là aa, kiểu gen của nội nhũ là aaa. 
	     0.5

      0.5

     0.5

	Câu4.2
	a. Tỉ lệ auxin / xitokinin điều chỉnh sự tái sinh rễ, chồi và ưu thế ngọn. Nếu tỉ lệ nghiêng về auxin thì rễ hình thành mạnh hơn và tăng ưu thế ngọn. Còn ngược lại chồi bên hình thành mạnh, giảm ưu thế ngọn.
b. Tỉ lệ xitokinin / AAB điều chỉnh sự trẻ hóa, già hóa. Nếu nghiêng về xitokinin thì trẻ hóa và ngược lại.
	   0.25

   0.25


Câu5.( 2 điểm )
1. Phân biệt vận động khép lá- xòe lá ở cây phượng và cây trinh nữ.
2. Mô tả thí nghiệm chứng minh tính hướng đất (hướng trọng lực) của cây? Giải thích kết quả quan sát được.

	Câu  5
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 5.1
	Điểm phân biệt

Vận động khép-xòe lá ở cây trinh nữ

Vận động khép-xòe lá ở cây phượng

Bản chất.
Vận động không sinh trưởng.

Vận động sinh trưởng.

Tác nhân kích thích.
Do sự thay đổi sức trương nước của tế bào chuyên hóa nằm ở cuống lá, không liên quan đến sự sinh trưởng.
Do tác động của Auxin nên ảnh hưởng đến sự sinh trưởng không đều ở mặt trên và mặt dưới của lá.
Tính chất biểu hiện.
Nhanh hơn, không có tính chu kì.
Chậm hơn, có tính chu kì.
Ý nghĩa.
Giúp lá không bị tổn thương khi có tác động cơ học.
Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng để quang hợp và khép lại về đêm để giảm thoát hơi nước.

	    Mỗi ý đúng ở cả 2 bên sẽ đạt 0.25


	Câu 5.2
	- Thí nghiệm: cho hạt đậu đã nảy mầm vào bên trong ống trụ bằng giấy dài 2-3 cm nằm ngang. Sau một thời gian rễ và thân dài ra khỏi ống trụ. Quan sát hiện tượng.
- Kết quả: rễ quay hướng xuống dưới, thân hướng lên trên.

- Giải thích: Do sự phân bố lượng auxin không đều ở hai phía.

 + Ở thân, auxin phân bố nhiều ở mặt dưới, kích thích sinh trưởng dãn dài của tế bào mạnh hơn ( cây cong lên trên.

 + Ở rễ, nhạy cảm hơn với auxin nên mặt dưới phân bố nhiều auxin làm ức chế sinh trưởng của rễ, mặt trên ít auxin nên sinh trưởng nhanh hơn ( đẩy rễ cong xuống dưới.
( học sinh có thể nêu thí nghiệm khác, nếu đúng giám khảo vẫn cho điểm tối đa)
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Câu 6.( 2 điểm )
1. Trong 3 cơ quan: dạ dày, túi mật, tụy, cắt bỏ cơ quan nào sẽ gây nguy hiểm nhất đến quá trình tiêu hóa ở người?

2. Tại sao nói cả HCL và enzym Pepsin đều được hình thành trong xoang dạ dày chứ không phải tạo ra ở trong tế bào của các tuyến trong dạ dày? 
	Câu  6
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 6.1
	- Cả 3 cơ quan trên đều có vai trò nhất định trong tiêu hóa. Tuy nhiên, cắt bỏ tuyến tụy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới quá trình tiêu hóa vì:
+ Tụy tiết nhiều enzym quan trọng để tiêu hóa thức ăn.

+ Dạ dày chỉ tiết pepsinogen và HCl biến đổi một phần protein.

+ Nếu cắt túi mật thì mật từ gan có thể chuyển thẳng theo ống dẫn đến tá tràng, ít ảnh hưởng đến tiêu hóa.
	    1.0

	Câu 6.2
	- Cả HCl và enzym pepsin đều được hình thành trong xoang dạ dày chứ không phải tạo ra ở trong tế bào của các tuyến trong dạ dày là vì::

+ Tế bào đỉnh tiết ion H+ và ion Cl- để tạo thành HCl bằng cách: các tế bào đỉnh bơm ion H+ vào xoang dạ dày với nồng độ rất cao. Những ion H+ này kết hợp với ion Cl- vừa khuếch tán vào xoang qua kênh đặc biệt trên màng.

+ Các tế bào chính giải phóng enzym pepsin ở dạng bất hoạt là pepsinogen.

+ HCl biến pepsinogen thành pepsin bằng cách xén bớt một phần nhỏ của phân tử để lộ ra trung tâm hoạt động.
	    1.0


 Câu 7.(2 điểm)
1. Ở người, tim của một thai nhi có một lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải. Trong một số trường hợp lỗ này không khép kín hoàn toàn trước khi sinh. Nếu lỗ này không được phẫu thuật sữa lại thì nó ảnh hưởng đến nồng độ O​​2 máu đi vào tuần hoàn hệ thống của tim như thế nào?

2. Hãy giải thích vì sao những người bị bệnh viêm khớp kéo dài thì thường bị hở van tim?
	Câu 7
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 7.1
	- Nếu không được phẫu thuật sữa lại thì tim của em bé có lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải dẫn đến nồng độ O2 trong máu đi vào tuần hoàn hệ thống có thể thấp hơn bình thường vì một số máu thiếu O2 qua tĩnh mạch trở về tâm thất phải đã pha trộn với máu giàu O2 ở tâm thất trái. 
	     1.0

	Câu 7.2
	- Vi khuẩn gây bệnh khớp là nhóm vi khuẩn có lớp mucosprotein bao quanh tế bào. Chất bao ngoài van tim cũng có bản chất là mucosprotein.

- Ở những người bị bệnh khớp mãn tính, khi bị vi khuẩn tấn công thì cơ thể sản xuất kháng thể để chống lại lớp vỏ mucosprotein của vi khuẩn. Vì kháng thể có trong máu và di chuyển đi khắp cơ thể sẽ gây ảnh hưởng tới chất mucosprotein bao ngoài van tim, làm hỏng van tim gây bệnh hở van tim.     
	     0.5

      0.5




Câu 8.( 2 điểm ) 

1. Một số loài động vật vừa có thể thải sản phẩm bài tiết ở dạng NH3 vừa có thể thải ở dạng axit uric trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời. Đây là những nhóm động vật nào và tại sao chúng có được khả năng như vậy?
2. Nồng độ ADH và andosteron thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích.

 a. Người bị tiêu chảy kéo dài, mất nước và mất điện giải (Na+).

 b. Người bị thương, mất máu nhiều.
	Câu 8
	              Nội dung
	Điểm

	Câu8.1
	- Đây là loài động vật có vòng đời với các giai đoạn vừa sống ở nước vừa sống ở cạn (lưỡng cư) như cóc có giai đoạn nòng nọc sống ở nước và giai đoạn cóc sống ở cạn.
- Khi ở nước do không phải chống cự với sự mất nước nên sản phẩm bài tiết là NH3, còn khi lên cạn sản phẩm là axit uric có tác dụng chống mất nước.
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	Câu 8.2
	a. Người bị tiêu chảy kéo dài, mất nước và mất điện giải làm cho áp suất thẩm thấu giảm, cơ thể mất nước nên thể tích máu giảm, huyết áp giảm. Sự thay đổi này tác động lên tuyến yên, làm tăng tiết ADH, nồng độ ADH tăng cao. ADH đến ống thận kích thích tăng tái hấp thu nước. Đồng thời huyết áp giảm, kích thích hệ thống RAA hoạt động, gây tăng tiết andosteron, andosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+. Kết quả là nồng độ ADH và andosteron đều tăng cao.
b. Khi cơ thể mất máu  nhiều, huyết áp giảm, kích thích hệ thống RAA hoạt động làm tăng nồng độ andosteron. Đồng thời, vùng dưới đồi kích thích tuyến yên tăng tiết ADH để tăng tái hấp thu nước ở thận.
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Câu 9.( 2điểm ) 

1. Hãy giải thích các hiện tượng sau:

  a. Một kích thích đơn ở nơron trước synap làm cho xung thần kinh hình thành liên tục ở nơron sau synap.

 b. Kích thích liên tục vào nơron trước synap làm cho xung thần kinh ở nơron sau synap hình thành một cách gián đoạn và chậm. 
2. Các loại phản xạ sau đây thuộc loại phản xạ gì? Hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong các cung phản xạ đó.

 - Da bị tím tái khi trời lạnh.

 - Chân co lại khi giẫm phải gai nhọn. 

	Câu  9
	              Nội dung
	Điểm

	Câu 9.1
	a. Xung thần kinh hình thành liên tục ở màng sau synap là do chất trung gian hóa học liên kết lâu dài với thụ thể màng sau synap (do không bị phân hủy hoặc tiết ra quá nhiều), dẫn đến hình thành điện thế hưng phấn sau synap một cách liên tục.
b. Khi kích thích liên tục vào nơron trước synap, làm chất trung gian được giải phóng liên tục vào khe synap, điều này làm cho nơron trước synap không kịp tái tạo chất trung gian hóa học, lượng chất giải phóng ngày càng ít, xung ở mành sau chậm dần và có thể mất hẳn. 
	    0,5
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	Câu 9.2
	- Cả hai phản xạ đều là phản xạ không điều kiện.
  + Trời lạnh da tím tái: phản xạ sinh dưỡng.

  + Chân co lại khi dẫm phải gai nhọn: phản xạ vận động.

- Đường đi của xung thần kinh trong các cung phản xạ:

  + Kích thích gai nhọn ( cơ quan thụ cảm (da chân) ( nơ ron cảm giác ( tủy sống ( nơ ron trung gian ( nơ ron vận động (cơ quan đáp ứng (cơ chân) ( chân co lại.

  + Kích thích lạnh ( cơ quan thụ cảm (da) ( nơ ron cảm giác ( tủy sống ( nơ ron trung gian ( nơ ron vận động ( hạch thần kinh sinh dưỡng (cơ quan đáp ứng (mạch máu) ( mạch máu co lại ( da tím tái.
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Câu 10.( 2 điểm )  
1. Một đột biến gen duy nhất xảy ra ở một loài sâu bướm làm cho sâu lột xác bình thường nhưng không biến thái. Hãy cho biết đột biến xảy ra ở gen nào?

2. Nêu những điểm khác biệt cơ bản giữa quá trình thụ tinh của động vật có vú với quá trình thụ tinh của thực vật có hoa.
	Câu 10  
	              Nội dung
	Điểm

	Câu10.1
	- Sâu vẫn lột xác  nhưng không biến thái có thể do các nguyên nhân:
 + Hoocmon excđixơn không được tổng hợp ( đột biến xảy ra ở gen mã hóa enzym tổng hợp ecđixơn.

  + Hoocmon ecđixơn được tổng hợp nhưng thụ thể của hoocmon này bị hỏng ( đột biến xảy ra ở gen mã hóa thụ thể ecđixơn.
- Hàm lượng Juvenin luôn ở mức cao, làm cho ec đi xơn luôn bị ức chế ( đột biến xảy ra ở gen kiểm soát tổng hợp Juvenin.
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	Câu10.2
	Thụ tinh ở thực vật có hoa

Thụ tinh ở động vật có vú

- Tinh tử không có khả năng tự di chuyển đến trứng mà cần có sự hỗ trợ của ống phấn.

- Chỉ có 1 tinh tử thụ tinh cho trứng.

- Trứng hoàn thành giảm phân trước khi thụ tinh.

- Có thụ tinh kép.

- Tinh trùng tự bơi đến trứng mà không cần sự hỗ trợ của một cơ quan khác.

- Có rất nhiều tinh trùng cùng tham gia thụ tinh cho một trứng.

- Trứng sau khi thụ tinh mới hoàn thành giảm phân.

-Không có thụ tinh kép


	    Mỗi ý đúng ở cả 2 bên sẽ đạt          0.25
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